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TÓM TẮT

Qua nghiên cứu mô tả hồi cứu 109 bệnh nhân bị viêm mao mạch dị ứng trong thời gian 1 năm tại bệnh viện Nhi Trung Ương nhằm mô tả một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bị viêm mao mạch dị ứng. Kết quả cho thấy tuổi mắc bệnh chủ yếu ở độ tuổi từ 5-10 tuổi, tháng phát bệnh thường là từ tháng 9 đến tháng 3, biểu hiện thận thường xuất hiện muộn nhất, trung bình 11,1 ± 5,48 ngày, Ở bệnh nhân có tổn thương thận thì ít bị tổn thương khớp hơn những bệnh nhân không có tổn thương thận (p < 0,05), Đại đa số trường hợp (90,9%) không có hồng cầu trong nước tiểu. 51,5% trường hợp có protein niệu > 0,3 g/l. Kết luận: Bệnh viêm mao mạch dị ứng hay gặp ở trẻ lớn, phát bệnh thường vào mùa đông xuân, tổn thương thận xuất hiện muộn nhất, bệnh nhân có tổn thương khớp thì ít bị tổn thương thận.
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SUMMARY
EPIDEMIOLOGY CHARACTERISTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS AND LABORATORY TEST OF PATIENTS WITH HENOCH SCHONLEIN PURPURA

a retrospective descriptive study of 109 patients with Henoch Schonlein purpura within 1 year in National Paediatrics of hospital to describe some characteristics of epidemiology, clinical signs and laboratory test of patients with Henoch Schonlein purpura. The results showed that the age of disease mainly in age from 5-10 years old, onset usually from September to March, renal manifestations usually appear later (11.1 ± 5.48 days), in patients with kidney damage are less joint damage than those patients without kidney damage (p<0.05), the majority of cases (90.9%) did not have erythrocyte in the urine. 51.5% of cases with proteinuria > 0.3 g/l. Conclusion: Henoch Schonlein purpura patients appear common in older children, the disease is often in the winter-spring, kidney damage appears later than other lesion, the patient had joint damage that had  less kidney damage.
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